
STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 

VIÊN

HƯỚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL):

TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP

ĐĂNG 

KÝ 
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ĐIỂM 

TBTL

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 

LỊCH GẶP 

GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

1 1451010161 Lê Nguyễn Huỳnh Sơn Cơ sở dữ liệu Công Ty Phần Mềm Đất Việt DƯƠNG HỮU 

THÀNH

2 1451010168 Phạm Minh Tài Cơ sở dữ liệu Công Ty Phần Mềm Đất Việt DƯƠNG HỮU 

THÀNH

3 1451010214 Phan Thị Tường Vi Cơ sở dữ liệu Công Ty Phần Mềm Đất Việt Có 6.32 DƯƠNG HỮU 

THÀNH

4 1451010215 Nguyễn Quang Vinh Cơ sở dữ liệu Công Ty Phần Mềm Đất Việt DƯƠNG HỮU 

THÀNH

5 1451010128 Điểu Thị Thu Oanh Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH MeU Solutions DƯƠNG HỮU 

THÀNH

6 1451010166 Ngô Thanh Tài Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH MeU Solutions DƯƠNG HỮU 

THÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

_______________

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Sinh viên thực tập tốt nghiệp (TTTN) trong vòng 08 tuần.

- Ngày bắt đầu: 02/10/2017

- Ngày kết thúc: 26/11/2017

- Nộp báo cáo TTTN: 06,07/12/2017

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

09g00 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN
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SINH 
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7 1451010217 Tôn Thất Vinh Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Phần Mềm FPT 

Hồ Chí Minh

Có 6.64 DƯƠNG HỮU 

THÀNH

8 1451010105 Nguyễn Thị Bích Mi Cơ sở dữ liệu Kyanon Digital Có 6.64 DƯƠNG HỮU 

THÀNH

9 1454050072 Bùi Bảo Long Cơ sở dữ liệu Kyanon Digital DƯƠNG HỮU 

THÀNH

10 1451010109 Hoàng Ngọc Mỹ Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH MTV Công 

Nghệ và Truyền Thông 3I

Có 6.6 HỒ QUANG KHẢI

11 1351010017 Phù Vĩ Cường Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Phần Mềm FPT 

Hồ Chí Minh

HỒ QUANG KHẢI

12 1451010018 Lê Thành Có Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Phần Mềm FPT 

Hồ Chí Minh

Có 6.76 HỒ QUANG KHẢI

13 1451010151 Phạm Anh Quân Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Phần Mềm FPT 

Hồ Chí Minh

Có 6.26 HỒ QUANG KHẢI

14 1451010024 Đinh Tài Danh Mạng máy tính Công Ty TNHH Phần Mềm Tiên 

Tiến Việt Nam VinaAS Co.,Ltd

HỒ QUANG KHẢI

15 1451010051 Võ Thành Hải Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Phần Mềm Tiên 

Tiến Việt Nam VinaAS Co.,Ltd

HỒ QUANG KHẢI

16 1451010059 Phan Tấn Hiệp Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Phần Mềm Tiên 

Tiến Việt Nam VinaAS Co.,Ltd

HỒ QUANG KHẢI

17 1451010182 Lê Trọng Thiện Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Phần Mềm Tiên 

Tiến Việt Nam VinaAS Co.,Ltd

HỒ QUANG KHẢI

18 1351020038 Vũ Minh Hiếu Cơ sở dữ liệu Sunbytes Việt Nam HỒ QUANG KHẢI

09g00 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp

18g30 thứ Hai 

25/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN
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19 1351010043 Nguyễn Huy Cơ sở dữ liệu Báo Giác Ngộ LÊ HỒNG THÁI 

20 1351010047 Trần Đỗ Quốc Huy Cơ sở dữ liệu Báo Giác Ngộ LÊ HỒNG THÁI 

21 1451010147 Trần Ngọc Vinh Quang Cơ sở dữ liệu Công Ty Cổ Phần XNK Da Giày 

Việt Nam

LÊ HỒNG THÁI 

22 1451010184 Lê Quốc Thịnh Cơ sở dữ liệu Công Ty Cổ Phần XNK Da Giày 

Việt Nam

LÊ HỒNG THÁI 

23 1451010101 Huỳnh Nhật Lưu Cơ sở dữ liệu Ban Tay So Solutions LÊ VIẾT TUẤN

24 1451010127 Nguyễn Hoàng Minh Nhật Cơ sở dữ liệu Ban Tay So Solutions Có 6.96 LÊ VIẾT TUẤN

25 1451010022 Nguyễn Phú Cường Cơ sở dữ liệu Công Ty Cổ Phần Fujinet Systems Có 7.62 LÊ VIẾT TUẤN

26 1451010172 Trương Quang Tân Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Giải Pháp Số 

TEKBOX Việt Nam

Có 6.9 LÊ VIẾT TUẤN

27 1451010043 Nguyễn Phan Hải Đăng Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ BLACK SHEEP

Có 6.62 LÊ VIẾT TUẤN

28 1451010213 Đặng Thanh Văn Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ BLACK SHEEP

LÊ VIẾT TUẤN

29 1451010019 Thái Bình Cơ Cơ sở dữ liệu FPT Telecom - Công Ty Cổ Phần 

Viễn Thông FPT

Có 6.21 LÊ VIẾT TUẤN

30 1451010082 Vũ Tuyết Hương Mạng máy 

tính

AllGrowLabo Co.,Ltd. LƯU QUANG 

PHƯƠNG

31 1451010189 Đoàn Văn Thương Mạng máy tính Công Ty Agilsun LƯU QUANG 

PHƯƠNG

09g00 thứ Năm 

28/09/2017 tại 

phòng máy 

PM03 số 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.Gò Vấp

13g00 thứ Ba 

ngày 

26/09/2017 tại 

phòng 401 số 

35 Hồ Hảo 

Hớn, Q.1

09g00 thứ Năm 

28/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp
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TÊN 

SINH 

VIÊN

HƯỚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL):

TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP

ĐĂNG 

KÝ 

KLTN 

ĐIỂM 

TBTL

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 

LỊCH GẶP 

GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

32 1351010093 Tăng Khánh Hoàng Nhựt Mạng máy tính Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Dịch Vụ Cổng Vàng

LƯU QUANG 

PHƯƠNG

33 1451010046 Thang Quốc Hào Mạng máy tính Công Ty TNHH MTV Thương 

Mại Dịch Vụ Tin Học Phan Huyện

LƯU QUANG 

PHƯƠNG

34 1451010014 Nguyễn Thanh Bình Mạng máy tính Công Ty TNHH Mực In Vmax LƯU QUANG 

PHƯƠNG

35 1451010041 Trần Văn Đạt Mạng máy tính Công Ty TNHH Thương Mại 

Viễn Thông Duy Thịnh

LƯU QUANG 

PHƯƠNG

36 1451010117 Đoàn Hồng Ngọc Mạng máy tính Công Ty TNHH Thương Mại 

Viễn Thông Duy Thịnh

LƯU QUANG 

PHƯƠNG

37 1451010075 Lê Đức Hùng Mạng máy tính Công Ty TNHH Tin Học Phan 

Huyện

LƯU QUANG 

PHƯƠNG

38 1451010044 Lê Minh Đức Mạng máy tính Công Ty VinaSS LƯU QUANG 

PHƯƠNG

39 1451010149 Trần Quốc Bảo Quang Mạng máy 

tính

Công Ty TNHH MTV Nhơn Mỹ NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

40 1451010171 Hoàng Văn Tân Mạng máy tính Công Ty TNHH MTV Nhơn Mỹ Có 6.5x NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

41 1451010121 Trần Tấn Thanh Nhàn Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Việt CONNECT Có 6.31 NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

42 1451010087 Hoàng Ngọc Khanh Mạng máy tính Ngân Hàng TMCP Việt Á NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

43 1451010030 Trương Nhất Duy Mạng máy tính Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị 

Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế 

ATHENA

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

09g00 thứ Bảy 

30/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp

09g00 thứ Năm 

28/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 
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HƯỚNG DẪN

44 1451010099 Trần Thành Long Mạng máy tính Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị 

Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế 

ATHENA

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

45 1451010104 Phạm Cao Mẫn Mạng máy tính Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị 

Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế 

ATHENA

Có 7.47 NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

46 1451010110 Bùi Ngọc Nam Mạng máy tính Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị 

Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế 

ATHENA

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

47 1454050113 Trần Nhật Quang Mạng máy tính Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị 

Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế 

ATHENA

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

48 1451010155 Danh Ngọc Quyên Cơ sở dữ liệu Công Ty Phát Triển Hệ Thống NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

49 1451010160 Hồ Văn Hồng Sơn Cơ sở dữ liệu Công Ty Phát Triển Hệ Thống NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

50 1451010013 Triệu Văn Bảo Cơ sở dữ liệu Công Ty RainSoft NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

51 1451010195 Lâm Kim Toàn Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH giải pháp kinh 

doanh S&H

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

52 1451010092 Đoàn Thị Hồng Lên Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Kết Nối Việt NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

53 1451010140 Nguyễn Ngọc Phương Cơ sở dữ liệu Phòng Công Nghệ Thông Tin tại 

ADC Group

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

54 1451010025 Trần Dũng Danh Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Ân

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

09g00 thứ Bảy 

30/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp

15g00 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 

VIÊN

HƯỚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/
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ĐĂNG 

KÝ 
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GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

55 1451010026 Trần Duật Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Ân

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

56 1451010135 Phạm Nguyễn Xuân Phúc Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Ân

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

57 1451010056 Võ Minh Hiếu Cơ sở dữ liệu Công Ty Vạn Năng NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

58 1351010114 Ngô Huỳnh Hoài Tâm Mạng máy 

tính

Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

59 1451010060 Trần Mạnh Hiệp Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

60 1451010062 Trịnh Minh Hoàng Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

61 1451010064 Lý Nguyễn Thanh Hòa Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

62 1451010071 Phan Nguyễn Mạnh Huy Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

63 1451010077 Trương Tuấn Hùng Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

64 1451010080 Nguyễn Thành Hưng Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

65 1451010107 Lê Thành Quang Minh Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

66 1451010115 Trần Hữu Nghĩa Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

67 1451010125 Phan Hoàng Nhân Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

14g30 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

21C - 21D 

Nguyễn Văn 

Trỗi , P.12 , Q. 

Phú Nhuận , 

TP.HCM

15g00 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

21C - 21D 

Nguyễn Văn 

Trỗi , P.12 , Q. 

Phú Nhuận , 

TP.HCM

15g00 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 
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GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

68 1451010137 Chu Lê Thanh Phương Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

69 1451010169 Nguyễn Trọng Tâm Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

70 1451010220 Triệu Thảo Vy Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

71 1451010221 Nguyễn Ngọc Thế Vỹ Cơ sở dữ liệu Công ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

72 1454052183 Lê Hoàng Huy Hải Cơ sở dữ liệu Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

73 1451010216 Nguyễn Quang Vinh Mạng máy 

tính

Công Ty TNHH Công Nghệ và 

Dịch Vụ Toàn Năng

TÔ OAI HÙNG

74 1451010005 Nguyễn Thị Minh Anh Mạng máy tính Công Ty TNHH Truyền Thông 

Medihub

TÔ OAI HÙNG

75 1451010010 Hồ Chung Bảo Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Truyền Thông 

Medihub

TÔ OAI HÙNG

76 1451010042 Vương Qui Đạt Mạng máy tính Công Ty TNHH Truyền Thông 

Medihub

TÔ OAI HÙNG

77 1451010045 Tăng Hào Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Truyền Thông 

Medihub

TÔ OAI HÙNG

78 1451010074 Hoàng Hữu Hùng Mạng máy tính Công Ty TNHH Truyền Thông 

Medihub

TÔ OAI HÙNG

79 1451010116 Trần Thị Nghĩa Mạng máy tính Công Ty TNHH Truyền Thông 

Medihub

TÔ OAI HÙNG

80 1451010148 Trần Nguyễn Vinh Quang Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Truyền Thông 

Medihub

TÔ OAI HÙNG

15g00 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

21C - 21D 

Nguyễn Văn 

Trỗi , P.12 , Q. 

Phú Nhuận , 

TP.HCM

14g00 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 

VIÊN

HƯỚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL):
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ĐĂNG 

KÝ 
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ĐIỂM 
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GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 
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GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

81 1451010163 Lê Tấn Tài Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Truyền Thông 

Medihub

TÔ OAI HÙNG

82 1451010170 Phạm Ngọc Minh Tâm Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Truyền Thông 

Medihub

TÔ OAI HÙNG

83 1451010212 Đinh Ngọc Vạn Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Truyền Thông 

Medihub

TÔ OAI HÙNG

84 1451010058 Nguyễn Hoàng Hiệp Mạng máy tính MT Telecom TÔ OAI HÙNG

85 1451010095 Đặng Ngọc Linh Cơ sở dữ liệu MT Telecom TÔ OAI HÙNG

86 1451010132 Nguyễn Hoàng Phúc Cơ sở dữ liệu Công Từ Cổ Phần Tin Học Sài 

Gòn

VÕ THỊ HỒNG 

TUYẾT

87 1451010130 Trương Minh Phong Cơ sở dữ liệu Công Ty Amway Việt Nam VÕ THỊ HỒNG 

TUYẾT

88 1451010157 Lê Quỳnh Cơ sở dữ liệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 

Thông Tin Vua Sư Tử

VÕ THỊ HỒNG 

TUYẾT

89 1451010139 Nguyễn Hoàng Phương Cơ sở dữ liệu Công Ty Công Nghệ Thông Minh 

SMART ERA

VÕ THỊ HỒNG 

TUYẾT

90 1451010108 Trần Quang Minh Cơ sở dữ liệu Công Ty TNHH Swiss Post 

Solutions

VÕ THỊ HỒNG 

TUYẾT

91 1351010014 Nguyễn Phạm Kim Chi Cơ sở dữ liệu Khách Sạn New Pacific VÕ THỊ HỒNG 

TUYẾT

92 1351010138 Lê Ngọc Tỷ Cơ sở dữ liệu Khách Sạn New Pacific VÕ THỊ HỒNG 

TUYẾT

93 1451010068 Nguyễn Ngọc Huy Phòng Công Tác Sinh Viên - 

Trường Đại Học Mở Tp.HCM

VÕ THỊ HỒNG 

TUYẾT

14g00 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp

09g15 thứ Tư 

27/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 

VIÊN

HƯỚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL):

TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP

ĐĂNG 

KÝ 

KLTN 

ĐIỂM 

TBTL

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 

LỊCH GẶP 

GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

94 1451010069 Nguyễn Quốc Huy Cơ sở dữ liệu Top On Seek VÕ THỊ HỒNG 

TUYẾT

95 1451010096 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Cơ sở dữ liệu Trung Tâm Ngoại Ngữ Dương 

Minh 2

VÕ THỊ HỒNG 

TUYẾT

1 1454050046 Bùi Quang Hùng HTTTQL Công Ty TNHH MeU Solutions Có 6.69 DƯƠNG HỮU 

THÀNH

2 1454050100 Lê Thị Như HTTTQL Công Ty TNHH Meu Solutions DƯƠNG HỮU 

THÀNH

3 1454050101 Phan Lê Hồng Như HTTTQL Công Ty TNHH Meu Solutions DƯƠNG HỮU 

THÀNH

4 1454050112 Lê Thị Bích Phượng HTTTQL Công Ty TNHH MeU Solutions DƯƠNG HỮU 

THÀNH

5 1454050166 Nguyễn Thị Thùy Vân HTTTQL Công Ty TNHH MeU Solutions DƯƠNG HỮU 

THÀNH

6 1454050016 Ng~ Minh Trần 

Mạnh

Cường HTTTQL Komit Consulting HỒ QUANG KHẢI

7 1454050037 Nguyễn Dương Minh Hiếu HTTTQL Komit Consulting HỒ QUANG KHẢI

8 1454050018 Đoàn Ngọc Mỹ Duyên HTTTQL Le&Associates HỒ QUANG KHẢI

9 1454050034 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh HTTTQL VnResource Software Solutions HỒ QUANG KHẢI

10 1454050142 Nguyễn Thị Hoài Thương HTTTQL VnResource Software Solutions HỒ QUANG KHẢI

09g00 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp

18g30 thứ Hai 

25/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

09g15 thứ Tư 

27/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 

VIÊN

HƯỚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL):

TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP

ĐĂNG 

KÝ 

KLTN 

ĐIỂM 

TBTL

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 

LỊCH GẶP 

GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

11 1454050156 Lê Đại Trọng HTTTQL VnResource Software Solutions Có 7.81 HỒ QUANG KHẢI

12 1454050127 Dương Trung Thành HTTTQL Công Ty Jolibee Việt Nam LÊ HỒNG THÁI 

13 1354052126 Phạm Thị Diễm HTTTQL Công Ty TNHH Thiết Kế - In Ấn -

Quảng Cáo Quang Nhật

LÊ HỒNG THÁI 

14 1454050032 Nguyễn Dư Phúc Hảo HTTTQL Công Ty TNHH Thực Phẩm 

Tuyền Ký

LÊ HỒNG THÁI 

15 1454050149 Nguyễn Thị Trâm HTTTQL Công Ty TNHH Trăm Năm LÊ HỒNG THÁI 

16 1454050169 Lê Trần Thảo Vy HTTTQL Công Ty TNHH Trăm Năm LÊ HỒNG THÁI 

17 1451010201 Trần Minh Trí HTTTQL CTy TNHH Hoằng Cơ - chuyên 

sản xuất máy Biến áp, điện công 

nghiệp Lô 1, 3b, nhóm CN 1

LÊ HỒNG THÁI 

18 1454050130 Trần Quang Thắng HTTTQL Cty TNHH Quảng Cáo Trang Trí 

Nội Thất A&D

LÊ HỒNG THÁI 

19 1454050095 Trần Minh Nhật HTTTQL Hội Chữ Thập Đỏ Quận 8 LÊ HỒNG THÁI 

20 1454050131 Dương Thị Huỳnh Thi HTTTQL Aureole Information 

Technology Inc.(AIT)

Có 7.3 LÊ VIẾT TUẤN

21 1454052194 Ngô Thắng Lợi HTTTQL Lecle Viet Nam Có 7.69 LÊ VIẾT TUẤN

22 1454050056 Nguyễn Anh Khôi HTTTQL SaiGon Food Có 6.41 LÊ VIẾT TUẤN

18g30 thứ Hai 

25/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp

09g00 thứ Năm 

28/09/2017 tại 

phòng máy 

PM03 số 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.Gò Vấp

13g00 thứ Ba 

ngày 

26/09/2017 tại 

phòng 401 số 

35 Hồ Hảo 

Hớn, Q.1



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 

VIÊN

HƯỚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL):

TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP

ĐĂNG 

KÝ 

KLTN 

ĐIỂM 

TBTL

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 

LỊCH GẶP 

GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

23 1454050064 Dương Gia Linh HTTTQL TMA Solutions LÊ VIẾT TUẤN

24 1454052204 Nguyễn Lê Phương Thảo HTTTQL TMA Solutions Có 7.11 LÊ VIẾT TUẤN

25 1454050108 Phạm Vũ Hoài Phương HTTTQL VnResource Software Solutions Có 7.19 LÊ VIẾT TUẤN

26 1454050151 Lê Trần Bảo Trân HTTTQL VnResource Software Solutions LÊ VIẾT TUẤN

27 1454050153 Lâm Thị Tuyết Trinh HTTTQL VnResource Software Solutions Có 7.71 LÊ VIẾT TUẤN

28 1354052149 Đinh Quang Khải HTTTQL Công Ty TNHH MTV Nhơn Mỹ NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

29 1454050041 Nguyễn Nhật Huy HTTTQL Công Ty TNHH Việt CONNECT NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

30 1454050097 Mai Cẩm Nhi HTTTQL Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị 

Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế 

ATHENA

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

31 1454050043 Ngô Thị Phượng Huyền HTTTQL Bưu điện thành phố NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

32 1454050140 Lê Thị Thủy HTTTQL FPT Information System 

Company (FPT IS)

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

33 1454050172 Lê Thị Hoàng Yến HTTTQL Công Ty Cổ Phần Phần Mềm 

Rosy

NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

34 1454050039 Đàm Hải Hoàng HTTTQL Công Ty TNHH MTV TM & DV 

Điện Lạnh Cao Nguyên

NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

35 1454050105 Hoàng Nguyễn Minh Phúc HTTTQL Công Ty TNHH MTV Vận Tải 

MPC

NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

09g00 thứ Năm 

28/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp

13g00 thứ Ba 

ngày 

26/09/2017 tại 

phòng 401 số 

35 Hồ Hảo 

Hớn, Q.1

09g00 thứ Bảy 

30/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 

VIÊN

HƯỚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL):

TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP

ĐĂNG 

KÝ 

KLTN 

ĐIỂM 

TBTL

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 

LỊCH GẶP 

GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

36 1451010198 Huỳnh Quang Triệu HTTTQL Công Ty TNHH SHAT NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

37 1454050160 Nguyễn Thị Tuyên HTTTQL Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Công Nghệ Nguyễn Danh

NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

38 1454052181 Trần Như Đạt HTTTQL Công Ty TNHH GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHỆ RONVIET

Có 7.62 NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

39 1454050033 Nguyễn Ngọc Hạnh HTTTQL Công Ty TNHH Phát Triển và Tư 

Vấn Phần Mềm Hà Chính Anh

NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

40 1454050122 Nguyễn Minh Tâm HTTTQL Công Ty TNHH Phát Triển và Tư 

Vấn Phần Mềm Hà Chính Anh

NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

41 1451010181 Nguyễn Tấn Thi HTTTQL Công Ty TNHH Sản Xuất Thương 

Mại Dịch Vụ Quang Thịnh Phát

NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

42 1454050065 Huỳnh Thị Trúc Linh HTTTQL Công Ty TNHH Tư Vấn Thương 

Mại Dịch Vụ Giáo Dục Phương 

Nam

NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

43 1454050017 Phạm Công Danh HTTTQL Công Ty TNHH Xây Dựng 

Thương Mại và Sản Xuất Mêkong

NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

44 1454050117 Tăng Nguyễn Phương Quỳnh HTTTQL Học viện MOA NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

45 1454050135 Lê Quang Thịnh HTTTQL Công Ty TNHH Thiên Quang Phát NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

46 1454050029 Nguyễn Thị Ngọc Hà HTTTQL SMOLLAN NGUYỄN THỊ 

TRÂM ANH

09g00 thứ Năm 

28/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 

VIÊN

HƯỚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL):

TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP

ĐĂNG 

KÝ 

KLTN 

ĐIỂM 

TBTL

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 

LỊCH GẶP 

GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

47 1354050095 Thái Ngọc Tín HTTTQL Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

48 1454050120 Hồ Hòa Sấm HTTTQL Công Ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

49 1454050073 Trần Duy Long HTTTQL Công Ty Cổ Phần Dữ Liệu Kinh 

Tế Việt Nam

Có 7.38 VÕ THỊ KIM ANH

50 1454052176 Nguyễn Đặng Cảnh HTTTQL Công Ty Cổ Phần Dữ Liệu Kinh 

Tế Việt Nam

VÕ THỊ KIM ANH

51 1454050074 Lê Hà Thiên Lý HTTTQL Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công 

Nghệ Tổng Thể Kỷ Nguyên Số

VÕ THỊ KIM ANH

52 1454050023 Võ Trần Ngọc Đạm HTTTQL Công Ty Cổ Phần Global Online 

Branding

VÕ THỊ KIM ANH

53 1454050006 Trần Phạm Việt Anh HTTTQL Công Ty Cổ Phần may Bình Định VÕ THỊ KIM ANH

54 1454052177 Trần Thị Bảo Châu HTTTQL Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phần 

Mềm Thông Minh ISD

Có 7.89 VÕ THỊ KIM ANH

55 1454052193 Nguyễn Đặng Trúc Linh HTTTQL Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phần 

Mềm Thông Minh ISD

Có 7.4 VÕ THỊ KIM ANH

56 1454050020 Nguyễn Thị Tú Duyên HTTTQL Công Ty TNHH CAFEOBAMA VÕ THỊ KIM ANH

57 1454050096 Huỳnh Trần Tuyết Nhi HTTTQL Công Ty TNHH Digi - Texx VÕ THỊ KIM ANH

58 1451010081 Võ Thị Huỳnh Hương HTTTQL Công Ty TNHH MTV Truyền 

Thông Số Quốc Tế IDM

Có 6.17 VÕ THỊ KIM ANH

59 1454050155 Phạm Thị Hoài Trinh HTTTQL Công Ty TNHH Passio Có 6.97 VÕ THỊ KIM ANH

18g00 thứ Ba 

26/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp

15g00 thứ Sáu 

29/09/2017 tại 

21C - 21D 

Nguyễn Văn 

Trỗi , P.12 , Q. 



STT MÃ SỐ SV HỌ SINH VIÊN

TÊN 

SINH 

VIÊN

HƯỚNG 

CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL):

TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP

ĐĂNG 

KÝ 

KLTN 

ĐIỂM 

TBTL

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN 

LỊCH GẶP 

GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN

60 1454050003 Lê Duy Anh HTTTQL MCM Technologies VÕ THỊ KIM ANH

61 1454050145 Đoàn Phú Tô HTTTQL SEVEN Creative Studio VÕ THỊ KIM ANH

62 1454052199 Trần Hoàng Phụng HTTTQL Tập Đoàn SCOMMERCE Có 6.93 VÕ THỊ KIM ANH

18g00 thứ Ba 

26/09/2017 tại 

phòng máy - 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.Gò 

Vấp

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2017

VĂN PHÒNG KHOA CNTT


